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PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT 
MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2004
(Ban hành kèm theo quyết định số 697/QĐ-TCTK-XHMT ngày 12/12/2003 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê).

I/ MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT
Khảo sát mức sống hộ gia đình 2004 (KSMS 2004) thu thập thông tin nhằm đánh giá mức sống, trong đó đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hoá giàu nghèo để phục vụ công tác hoạch định các chính sách, kế hoạch và các chương trình quốc gia của Đảng và Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao mức sống dân cư trong cả nước và ở các địa phương.
Ngoài ra, cuộc khảo sát sẽ cung cấp số liệu làm cơ sở tính toán quyền số để tính chỉ số giá tiêu dùng và phục vụ tính toán tài khoản quốc gia.
II/ NỘI DUNG KHẢO SÁT
KSMS 2004 gồm những nội dung chủ yếu phản ánh mức sống của người dân trong các hộ gia đình trên cả nước và những điều kiện kinh tế xã hội cơ bản của xã thuộc khu vực nông thôn có tác động đến mức sống của người dân nơi họ sinh sống. Các nội dung cụ thể bao gồm: 

1/ Đối với hộ gia đình:

- Một số đặc điểm về nhân khẩu học của các thành viên trong hộ, gồm: tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng hôn nhân.
- Thu nhập của hộ gia đình, gồm: mức thu nhập; thu nhập phân theo các nguồn thu (tiền công, tiền lương; hoạt động sản xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ tự làm của hộ gia đình; thu khác); thu nhập phân theo các khu vực và các ngành kinh tế. 
- Chi tiêu của hộ gia đình: mức chi tiêu, chi tiêu phân theo các mục đích chi và khoản chi (chi cho ăn, mặc, ở, đi lại, giáo dục, y tế, văn hoá, v.v… và chi khác). 

- Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của từng thành viên hộ gia đình.
- Loại cơ sở y tế được sử dụng.
- Tình trạng việc làm, thời gian làm việc.
- Nhà ở và các tiện nghi như tài sản, đồ dùng, điện, nước, vệ sinh.
- Tham gia chương trình xoá đói giảm nghèo.
Riêng năm 2004 nội dung về các loại đất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và  hoạt động sản xuất tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ tự làm của hộ gia đình được mở rộng với những nội dung chi tiết hơn nhằm phân tích sâu tác động của chúng đến mức sống. 
2/ Đối với xã:

- Một số tình hình chung về nhân khẩu, dân tộc, tôn giáo;
- Tình trạng kinh tế chung, các chương trình trợ giúp, cơ hội việc làm phi nông nghiệp, tình hình sản xuất nông nghiệp;
- Kết cấu hạ tầng, gồm: hiện trạng điện, đường, trường, trạm, chợ, bưu điện, nhà văn hoá, nguồn nước...;
- Một số thông tin cơ bản về giáo dục, y tế, công cộng và các vấn đề xã hôị, tín dụng và tiết kiệm.
III/ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
3.1. Mô tả về thiết kế cuộc khảo sát:

Xuất phát từ nhu cầu thông tin cả về số lượng và chất lượng ngày càng tăng ở cả hai cấp trung ương và địa phương để đánh giá mức sống, đặc biệt là các thông tin để đánh giá tình trạng nghèo đói và những kết quả đạt được trong xoá đói giảm nghèo; căn cứ ngân sách Nhà nước dành cho cuộc khảo sát, KSMS 2004 được thiết kế với hai mẫu: một mẫu lớn hơn với nội dung khảo sát tập trung chủ yếu vào thu nhập của hộ gia đình để đánh giá mức sống cho cấp trung ương, vùng và tỉnh/thành phố; và một mẫu nhỏ hơn nhưng với đầy đủ các nội dung khảo sát để đánh giá mức sống sâu hơn ở cấp trung ương và vùng.
Thiết kế cụ thể như sau:

- Tổ chức khảo sát đầy đủ tất cả các nội dung trên mẫu nhỏ gồm khoảng 9.300 hộ gia đình (gọi tắt là khảo sát thu nhập chi tiêu). Mẫu này được chia thành 2 mẫu con, mẫu con thứ nhất gồm 4.650 hộ được khảo sát vào tháng 5 năm 2004 và mẫu con thứ hai gồm 4.650 hộ còn lại được khảo sát vào tháng 9 năm 2004. 
- Tổ chức khảo sát các nội dung trừ nội dung chi tiêu và phần mở rộng các hoạt động sản xuất tự làm nông, lâm, thuỷ sản và ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ  trên mẫu lớn gồm khoảng 37.200 hộ (gọi tắt là khảo sát thu nhập). Mẫu này được chia thành 2 mẫu con, mẫu con thứ nhất gồm 18.600 hộ được khảo sát vào tháng 5 năm 2004 và mẫu con thứ hai gồm 18.600 hộ còn lại được khảo sát vào tháng 9 năm 2004. 
Cụ thể:

	Thời gian 
thu thập số liệu
	Khảo sát 
thu nhập và chi tiêu
	Khảo sát
thu nhập
	Công


	TỔNG SỐ
Chia ra:
	9.300


	37.200


	46.500

	Tháng 5/2004
	4.650
	18.600
	23.250

	Tháng 9/2004
	4.650
	18.600
	23.250


3.2. Đối tượng và đơn vị khảo sát:

Đối tượng khảo sát gồm các hộ gia đình, các thành viên hộ gia đình và các xã. Đơn vị khảo sát gồm từng hộ gia đình và từng xã được chọn khảo sát.
3.3. Phạm vi khảo sát:
Phạm vi khảo sát bao gồm tất cả các địa bàn, các xã được chọn thuộc 64 tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh/thành phố). 

3.4. Mẫu khảo sát:

Mẫu của KSMS 2004 được chọn đại diện cho cả nước (trong đó: thành thị/nông thôn), 8 vùng (trong đó: thành thị/nông thôn) và tỉnh, thành phố. Mẫu này chọn từ mẫu chủ được thiết kế cho các cuộc khảo sát mức sống hộ gia đình giai đoạn 2002-2010. Phương pháp chọn mẫu được các chuyên gia mẫu của Viện Khoa học Thống kê,  UNDP và Ngân hàng Thế giới tư vấn.
3.4.1. Mẫu chủ
Mẫu chủ được xây dựng khi tiến hành công tác chuẩn bị cho Điều tra mức sống 2002 (ĐTMS 2002), bao gồm 9.000 địa bàn được chọn từ dàn mẫu địa bàn của Tổng điều tra dân số và nhà ở 1999. Các địa bàn này được chọn từ 3.000 xã/phường (2300 xã và 700 phường), mỗi xã/phường chọn 3 địa bàn. Năm 2004, do có 3 tỉnh mới thành lập với số hộ khảo sát dự kiến cho mỗi tỉnh tối đa 500 hộ nên mẫu chủ cần tăng thêm tối đa khoảng 100 xã/phường được chọn từ 3 tỉnh Điện Biên, Đắc Lắc và Cần Thơ và 3 tỉnh mới thành lập. Tổng cục sẽ có hướng dẫn các tỉnh này để chọn thêm  xã/phường vào mẫu chủ.
3.4.2. Mẫu của Khảo sát mức sống hộ gia đình 2004:

Cỡ mẫu của KSMS 2004 gồm 46.500 hộ được chọn từ 3.100 địa bàn của mẫu chủ.
Trừ 3 tỉnh Điện Biên, Đắc Lắc và Cần Thơ và 3 tỉnh mới thành lập sẽ có hướng dẫn sau, các tỉnh/thành phố khác sẽ có số địa bàn bằng số đã điều tra năm 2002.
Các tỉnh chọn mẫu theo các bước như sau:

Bước 1: Chọn địa bàn.
Các địa bàn của KSMS 2004 sẽ được chọn theo cách luân phiên 50% số địa bàn của ĐTMS 2002. Cụ thể như sau:

Căn cứ số địa bàn của ĐTMS 2002 có ở mỗi tỉnh/thành phố chọn một nửa số địa bàn để điều tra cho 2004. Một nửa số địa bàn của ĐTMS 2002 còn lại sẽ được thay thế bằng các địa bàn mới của mẫu chủ, phần chưa được chọn vào mẫu của ĐTMS 2002. Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường sẽ chọn và gửi sơ đồ, bảng kê của các địa bàn mới cho các tỉnh/thành phố để cập nhật. Các tỉnh/thành phố căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để xem xét, đề nghị điều chỉnh phù hợp. Số địa bàn đề nghị điều chỉnh không vượt quá 5% tổng số địa bàn của tỉnh/thành phố. Các địa bàn sẽ được chọn độc lập theo hai khu vực thành thị và nông thôn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. 
Bước 2: Chọn hộ.
- Đối với những địa bàn có 20 hộ thu nhập và 5 hộ thu nhập chi tiêu của ĐTMS 2002, chọn 15 hộ thu nhập (12 hộ chính thức, 3 hộ dự phòng) trong số 20 hộ thu nhập. Trong 5 hộ thu nhập chi tiêu chọn 3 hộ chính thức, 2 hộ dự phòng. Việc chọn hộ trên tiến hành theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống.
- Đối với những địa bàn có 25 hộ thu nhập chi tiêu của ĐTMS 2002, chọn trong số hộ này 20 hộ. Từ 20 hộ được chọn, chọn 15 hộ (12 hộ chính thức, 3 hộ dự phòng) để khảo sát thu nhập; 5 hộ còn lại (3 chính thức và 2 dự phòng) để khảo sát thu nhập chi tiêu. Việc chọn hộ trên tiến hành theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống.
- Đối với những địa bàn mới, chọn 20 hộ từ danh sách hộ đã cập nhật của địa bàn. Từ 20 hộ được chọn, chọn 15 hộ (12 hộ chính thức, 3 hộ dự phòng) để khảo sát thu nhập; 5 hộ còn lại (3 chính thức và 2 dự phòng) để khảo sát thu nhập chi tiêu. Việc chọn hộ trên tiến hành theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống.
Cục Thống kê sẽ chia đều số địa bàn được phân bổ theo thành thị/nông thôn và vùng địa lý cho 2 kỳ khảo sát vào tháng 5 và tháng 9. Các xã có địa bàn được chọn tiến hành phỏng vấn hộ sẽ đồng thời tiến hành phỏng vấn Phiếu phỏng vấn xã. 
Danh sách hộ được chọn sẽ được lưu giữ tại hai nơi: Cục Thống kê và Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường để phục vụ việc tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, giám sát.
3.5. Phương pháp thu thập số liệu:

Cuộc khảo sát này sẽ áp dụng hai loại phiếu phỏng vấn: Phiếu phỏng vấn hộ gia đình và Phiếu phỏng vấn xã. Phiếu phỏng vấn hộ gia đình sẽ gồm hai loại: Phiếu phỏng vấn thu nhập chi tiêu (áp dụng cho mẫu 9.300 hộ) bao gồm tất cả các thông tin của nội dung khảo sát và Phiếu phỏng vấn thu nhập (áp dụng cho mẫu 37.200 hộ) gồm các thông tin của nội dung khảo sát trừ các thông tin về chi tiêu và phần mở rộng của hộ. Phiếu phỏng vấn được thiết kế tương đối chi tiết giúp điều tra viên ghi chép thuận lợi, đồng thời tránh bỏ sót các khoản mục và tăng tính thống nhất giữa các điều tra viên, từ đó tăng chất lượng số liệu.
KSMS 2004 sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến hộ, gặp chủ hộ và những thành viên trong hộ có liên quan để phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu phỏng vấn hộ gia đình. Đội trưởng đội khảo sát sẽ gặp lãnh đạo xã và các cán bộ địa phương có liên quan để phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu phỏng vấn xã. Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, cuộc khảo sát không chấp nhận phương pháp khảo sát gián tiếp hoặc sao chép các thông tin không kiểm tra thực tế vào phiếu phỏng vấn.
IV/ TỔ CHỨC VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:
4.1/Tổ chức và chỉ đạo:

4.1.1. Cấp trung ương:
Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục về tổ chức chỉ đạo toàn diện cuộc khảo sát. Thành lập tổ chuyên viên để giúp công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các công việc khảo sát từ khâu thiết kế biểu mẫu, biên soạn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn nghiệp vụ cho các tỉnh/ thành phố, kiểm tra giám sát quá trình tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên và đội trưởng, công tác thu thập số liệu tại địa bàn, nghiệm thu, tổng hợp, phân tích và công bố kết quả khảo sát.
Trong quá trình thực hiện, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường sẽ phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan bố trí các chuyên viên đi địa phương để kiểm tra, giám sát, giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ nhằm bảo đảm cuộc khảo sát được thực hiện đúng phương án quy định.
4.1.2. Cấp tỉnh/thành phố:

Cục trưởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục về tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn diện cuộc khảo sát trong phạm vi địa phương mình phụ trách, từ khâu tổ chức lực lượng khảo sát, tập huấn nghiệp vụ, triển khai thực hiện thu thập số liệu tại địa bàn, đến khâu kiểm tra, giám sát, phúc tra, nghiệm thu, tổng hợp kết quả khảo sát theo phương án quy định.
Trong quá trình khảo sát có thể bố trí một số cán bộ giúp Cục trưởng hoàn thành các công việc được giao. Cục trưởng Cục Thống kê sẽ bố trí các chuyên viên đi các huyện/ quận để kiểm tra, giám sát, giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ nhằm bảo đảm cuộc khảo sát được thực hiện đúng phương án quy định.
4.1.3. Cấp huyện/quận:
Trưởng phòng thống kê chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai thực hiện khảo sát tại các xã/phường được chọn thuộc phạm vi mình phụ trách.
Do cuộc khảo sát có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực của mức sống-xã hội, trong đó có các lĩnh vực nhậy cảm nên đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ điều tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm tương xứng. 
Tại mỗi huyện/quận khảo sát cần thành lập một đội khảo sát gồm 2-3 điều tra viên và 1 đội trưởng là lãnh đạo hoặc chuyên viên có kinh nghiệm của Phòng Thống kê huyện, quận hoặc cán bộ của Cục Thống kê. Đội trưởng đội khảo sát có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công việc khảo sát tại những địa bàn được phân công; kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ phiếu khảo sát do điều tra viên thực hiện; phúc tra phiếu khảo sát hộ theo quy định và thu thập thông tin vào phiếu phỏng vấn xã. Điều tra viên có trách nhiệm thu thập thông tin vào phiếu phỏng vấn hộ gia đình.
4.2. Tập huấn nghiệp vụ:

Tập huấn nghiệp vụ là khâu quyết định chất lượng số liệu khảo sát. Do đó, từ trung ương đến địa phương phải tập huấn cho điều tra viên, đội trưởng và những người tham gia kiểm tra, giám sát, chỉ đạo một cách chặt chẽ, đúng theo quy định. Phải tuyển chọn điều tra viên, đội trưởng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có sức khoẻ và tinh thần trách nhiệm để tham gia tập huấn. Những người không tham gia tập huấn hoặc không đạt yêu cầu tập huấn nhất thiết không được tham gia khảo sát. Phải đảm bảo đúng thời gian quy định cho mỗi lớp tập huấn.  
Việc tổ chức tập huấn chia thành hai cấp như sau:

4.2.1. Cấp trung ương:
Tổng cục mở hai lớp tập huấn nghiệp vụ khảo sát, một lớp cho các tỉnh phía Bắc và một lớp cho các tỉnh phía Nam với thời gian mỗi lớp ít nhất 6 ngày, trong đó có 1 ngày thực hành tại địa bàn. Thành phần tham gia tập huấn gồm 1 lãnh đạo phòng và 1 chuyên viên của Phòng Dân số Văn xã của Cục Thống kê. Giảng viên gồm lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.
4.2.2. Cấp tỉnh/thành phố:
Mỗi Cục Thống kê tỉnh/thành phố mở một lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia khảo sát ở địa phương, gồm: giám sát viên, các trưởng phòng thống kê các huyện/ quận có điểm khảo sát, các đội trưởng và điều tra viên. Thời gian tập huấn ít nhất 5 ngày. Giảng viên gồm  các cán bộ đã tham gia tập huấn ở trung ương.
Nội dung tập huấn gồm quán triệt phương án khảo sát, kế hoạch thực hiện tại địa phương, hướng dẫn ghi chép thông tin vào các phiếu phỏng vấn hộ gia đình và xã.
Trong quá trình tập huấn cần chú ý giới thiệu rõ các khái niệm, phương pháp tính, phương pháp phỏng vấn để thu thập thông tin; kỹ năng ghi chép thông tin vào phiếu; cách kiểm tra lôgíc giữa các câu hỏi và các phần trong phiếu khảo sát; cách kiểm tra đánh giá chất lượng số liệu. Cần kết hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của địa phương để giải thích và hướng dẫn điều tra viên giải quyết các vướng mắc thường gặp phải trong thực tế. Sau tập huấn cần có bài kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức của học viên và chỉ bố trí đi khảo sát những học viên đạt yêu cầu qua tập huấn.
4.3. Tuyên truyền cho cuộc khảo sát:

Tổng cục sẽ in tài liệu tuyên truyền cho cuộc khảo sát gồm: tài liệu giải thích mục đích, ý nghĩa khảo sát mức sống dân cư, panô để dán ở trụ sở UBND xã/phường có địa bàn khảo sát và thư gửi hộ gia đình tham gia khảo sát. Tài liệu tuyên truyền sẽ giúp người dân hiểu rõ mục đích và ích lợi của cuộc khảo sát, từ đó xác định được trách nhiệm và vinh dự để yên tâm cộng tác và cung cấp thông tin được chính xác.
4.4. Khảo sát thực địa:
Thời điểm khảo sát sẽ là tháng 5 và 9 năm 2004. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ quy định trong khoảng 1 tháng.  
4.4.1. Đối với hộ gia đình: 

Đội trưởng bố trí kế hoạch cho các hộ gia đình và điều tra viên. Cần thông báo sớm kế hoạch này cho hộ biết để chủ hộ và các thành viên có liên quan biết nhiều thông tin nhất trong hộ chủ động sắp xếp công việc để có mặt ở nhà tiếp điều tra viên.
Căn cứ vào kế hoạch do đội trưởng bố trí, điều tra viên phải trực tiếp gặp chủ hộ và thành viên trong hộ để phỏng vấn thu thập thông tin, tuyệt đối không được sử dụng bất kì một tài liệu sẵn có nào để thay thế cho phỏng vấn trực tiếp.
Quy trình phỏng vấn hộ như sau:

- Trước tiên, điều tra viên phải tự giới thiệu mình với hộ và giới thiệu tóm tắt về cuộc khảo sát. Nội dung giới thiệu tóm tắt về cuộc khảo sát như sau:

i. Cuộc khảo sát mức sống hộ gia đình nhằm đánh giá hiện trạng về điều kiện sống của các tầng lớp dân cư. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin để Nhà nước xây dựng các chủ trương, chính sách nhằm cải thiện và nâng cao mức sống nhân dân, trong đó có hộ gia đình khảo sát.
ii. Địa bàn khảo sát được trung ương chọn và hộ được tỉnh/thành phố chọn hoàn toàn ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào ý kiến riêng của bất kỳ ai.
iii. Toàn bộ những thông tin và số liệu thu thập được từ hộ khảo sát hoàn toàn được giữ kín, chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu thống kê, không sử dụng vào mục đích khác.
- Dựa vào phiếu hỏi, điều tra viên lần lượt phỏng vấn từng người trong hộ hoặc chủ hộ để ghi vào phiếu. Đối với những câu hỏi khó hoặc những vấn đề nhậy cảm, điều tra viên cần đặt những câu hỏi phụ để đối tượng trả lời dễ hồi tưởng và cung cấp thông tin, song cũng cần tránh khuynh hướng điều tra viên tự gợi ý khả năng trả lời để đối tượng khảo sát chấp nhận một cách thụ động. Trường hợp thông tin thu thập được giữa các câu hỏi hoặc các phần của phiếu hỏi có mâu thuẫn, điều tra viên phải gợi ý một cách cụ thể để người trả lời xem xét, điều chỉnh, tránh tình trạng gò ép làm cho người trả lời tuỳ tiện đưa ra số liệu không thực tế. Khi phát hiện sai sót cần có kiểm tra thực tế và được chỉnh sửa tại địa bàn.

Quy định mỗi điều tra viên 2,5 ngày khảo sát xong 1 hộ gia đình đối với phiếu phỏng vấn thu nhập chi tiêu và 1,5 ngày khảo sát xong 1 hộ gia đình đối với phiếu phỏng vấn thu nhập.
4.4.2. Đối với xã/phường:

Lãnh đạo xã/phường có địa bàn khảo sát có trách nhiệm tổ chức, vận động các hộ được chọn tích cực tham gia vào cuộc khảo sát. 
Đội trưởng cần thống nhất với lãnh đạo xã có điểm khảo sát về kế hoạch thu thập những thông tin trong phiếu phỏng vấn xã. Những thông tin liên quan đến nhiều người thuộc các chuyên môn của xã theo dõi thì lãnh đạo xã cần mời những người phụ trách tới họp, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và cung cấp thông tin cho đội trưởng. 
4.5. Kiểm tra, phúc tra, nghiệm thu, xử lý, tổng hợp và chuyển giao tài liệu:

4.5.1. Kiểm tra, phúc tra và nghiệm thu kết quả khảo sát:

Để bảo đảm chất lượng khảo sát việc kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên từ khi triển khai cho tới kết thúc khảo sát và được thực hiện ở tất cả các cấp. Yêu cầu kiểm tra toàn bộ phiếu khảo sát do điều tra viên và đội trưởng thực hiện theo các nội dung sau đây: tính đầy đủ (đủ hộ, phiếu, mục khảo sát và các chỉ tiêu khảo sát); chất lượng phiếu (ghi đúng dòng, cột, mã số; các tính toán cộng, trừ, nhân, chia; đối chiếu một số chỉ tiêu với thực tế địa phương hoặc các tài liệu thống kê liên quan khác...). Chỉ nghiệm thu sau khi đã kiểm tra bảo đảm đạt yêu cầu quy định. Tất cả các sai sót đều phải được sửa chữa đầy đủ trước khi nhập tin và tổng hợp.
Đi đôi với việc kiểm tra chất lượng phiếu khảo sát, các Cục Thống kê tỉnh/ thành phố cần chọn ngẫu nhiên 10% số hộ đã khảo sát để phỏng vấn lại theo phiếu quy định. Do mục đích của phúc tra trong Khảo sát mức sống 2004 nhằm uốn nắn kịp thời những sai sót của điều tra viên nên công tác phúc tra cần được thực hiện đồng thời với việc thu thập số liệu tại địa bàn, đặc biệt tập trung cao trong những ngày đầu khảo sát là thời gian điều tra viên dễ mắc sai sót. Để bảo đảm chất lượng cao của phúc tra, ngoài đội trưởng, các Cục Thống kê tỉnh/ thành phố cần lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, nhiệt tình, nắm vững nghiệp vụ để tiến hành công tác phúc tra. Có thể sử dụng điều tra viên đã thu thập thông tin tại địa bàn được chọn làm cán bộ phúc tra, nhưng không phân công những người này phúc tra những hộ do chính họ đã khảo sát để bảo đảm tính khách quan. Cán bộ phúc tra ngoài việc thu thập các thông tin trực tiếp tại hộ gia đình còn có thể gặp gỡ cán bộ chủ chốt của xã/ phường (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, Trưởng thôn, ấp, cụm dân cư) để thu thập một số thông tin liên quan đến công tác phúc tra. Khi làm việc này, cán bộ phúc tra tuyệt đối không được để lộ những thông tin của hộ khảo sát, ngay cả đối với chính quyền địa phương. Sau phúc tra các Cục Thống kê phải báo cáo kết quả theo mẫu quy định về Tổng cục.
Quy trình nghiệm thu quy định như sau:

- Phòng Thống kê huyện/quận nghiệm thu từng phiếu khảo sát do điều tra viên  thực hiện tại các điểm khảo sát.
- Cục Thống kê tỉnh/thành phố nghiệm thu từng phiếu khảo sát của các huyện/quận có điểm khảo sát.
- Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường nghiệm thu phiếu khảo sát và kết quả tổng hợp nhanh của tất cả các tỉnh/ thành phố. Nội dung và kế hoạch nghiệm thu của trung ương sẽ thông báo sau.
4.5.2. Xử lý, tổng hợp kết quả khảo sát:
Trung tâm Tin học thống kê tại Hà Nội xây dựng, tập huấn sử dụng và cung cấp cho các Cục Thống kê chương trình nhập tin, chương trình kiểm tra, chương trình tổng hợp nhanh và tổng hợp chính thức.
Các Cục Thống kê thực hiện việc nhập tin, làm sạch và tổng hợp số liệu cho các hộ khảo sát mình phụ trách theo đúng chương trình và hướng dẫn của Trung tâm Tin học thống kê tại Hà Nội để bảo đảm xử lý, tổng hợp thống nhất. 
Tất cả các phiếu khảo sát sau khi nghiệm thu đạt yêu cầu mới được đưa vào nhập tin, làm sạch và tổng hợp kết quả. 
Các Cục Thống kê phân công các cán bộ có nghiệp vụ nhập tin và có tinh thần trách nhiệm để tham gia tập huấn nhập tin và thực hiện nhập tin, đồng thời có các biện pháp kiểm tra và giám sát nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót do khâu nhập tin gây ra. Khi chương trình nhập tin và chương trình kiểm tra số liệu thông báo các khả năng có thể có lỗi của số liệu, cán bộ nhập tin và cán bộ nghiệp vụ phụ trách khảo sát mức sống của Phòng Dân số Văn xã phối hợp để kiểm tra, xác minh kỹ với các đội điều tra và sửa lỗi nếu cần. Cán bộ nhập tin không được tự xử lý các khả năng có thể có lỗi khi chưa được cán bộ nghiệp vụ đồng ý. Việc nhập tin và làm sạch số liệu cần được hoàn thành trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc mỗi kỳ thu thập số liệu tại địa bàn.
Sau khi kết thúc nhập tin và làm sạch số liệu, các Cục Thống kê tỉnh/thành phố tổng hợp nhanh kết quả khảo sát. Lãnh đạo Cục Thống kê duyệt và gửi kết quả tổng hợp nhanh về Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường để thẩm định. Việc tổng hợp và thẩm định kết quả tổng hợp nhanh cần được hoàn thành trong vòng 1 tháng, trong đó tổng hợp nhanh trong 20 ngày và thẩm định kết quả tổng hợp nhanh trong 10 ngày.
Sau khi kết quả tổng hợp nhanh được thẩm định, các Cục Thống kê tiến hành tổng hợp chính thức, đồng thời gửi số liệu gốc đã nhập tin về Trung tâm Tin học thống kê tại Hà Nội. 
Trung tâm Tin học thống kê tại Hà Nội chủ trì và phối hợp với Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường tiến hành thẩm định kết quả nhập tin của các Cục Thống kê tỉnh/thành phố và tổng hợp chính thức số liệu cả nước, gửi kết quả tổng hợp chính thức cho địa phương sử dụng theo kế hoạch đã được thống nhất.
4.5.3. Chuyển giao tài liệu:
Điều tra viên phụ trách điểm khảo sát nào có trách nhiệm chuyển giao tài liệu khảo sát (phiếu phỏng vấn hộ và phiếu phỏng vấn xã) của điểm khảo sát đó cho Phòng Thống kê huyện/quận trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc kỳ phỏng vấn.
Phòng Thống kê huyện/quận kiểm tra  toàn bộ số lượng phiếu khảo sát do các địa bàn thực hiện và chuyển về Cục Thống kê chậm nhất là 12 ngày tính từ ngày kết thúc phỏng vấn tại địa phương.
Các Cục Thống kê gửi kết quả tổng hợp nhanh về Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường vào ngày 20 tháng 7 và ngày 20 tháng 11/2004. Các Cục Thống kê gửi số liệu gốc đã nhập tin về Trung tâm Tin học thống kê tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 7 và ngày 30 tháng 11/2004. 
Các Cục Thống kê chịu trách nhiệm bảo quản phiếu khảo sát cho đến khi Tổng cục thông báo huỷ.
V/ KINH PHÍ KHẢO SÁT:

Tổng cục sẽ thông báo kinh phí được phân bổ cho mỗi địa phương trên cơ sở quy mô, tính chất phức tạp và điều kiện thực tế về tổ chức chỉ đạo khảo sát. Cục Thống kê sẽ bố trí sử dụng hợp lý và đúng quy định để bảo đảm cuộc khảo sát hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng cao. 
Kinh phí khảo sát chủ yếu giải quyết cho các khâu công việc của cuộc khảo sát, gồm: chọn mẫu, cập nhật mẫu khảo sát, chuẩn bị phương án, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát khảo sát, trả thù lao cho điều tra viên, quà cho hộ khảo sát, bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, phúc tra, sửa chữa, nhập tin và tổng hợp nhanh kết quả khảo sát, nghiệm thu, viết báo cáo phân tích.
VI/ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 

- Từ tháng 8 đến 9/2003: Nghiên cứu soạn thảo kế hoạch, phiếu khảo sát, biểu tổng hợp nhanh, biểu tổng hợp chính thức và hướng dẫn giải thích cách ghi chép và tổng hợp các chỉ tiêu.
- Trong tháng 11/2003: Khảo sát thử nghiệm tại Vĩnh Phúc và Cần Thơ
- Trong tháng 12/2003: Trình duyệt và in tài liệu tập huấn trung ương.
- Cuối tháng 12/2003:  Trung ương tập huấn nghiệp vụ cho các tỉnh/thành phố.
- Cuối tháng 2/2004: Khảo sát thử nghiệm tại 3 tỉnh thuộc 3 miền: miền Băc, miền Trung và miền Nam.
- Giữa tháng 3/2004 tổ chức tập huấn lại cho các tỉnh/thành phố theo hai khu vực miền Bắc và miền Nam.
- Cuối tháng 3/2004 đến đầu tháng 4/2004 các địa phương tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ khảo sát và chuẩn bị  mọi việc cho  khảo sát tại địa bàn.
- Cuối tháng 3/2004: In tài liệu khảo sát và gửi các địa phương
- Tháng 5 và tháng 9/2004: Thu thập thông tin tại các địa bàn khảo sát.
- Tháng 5, 6 và 9, 10/2004: Trung ương kiểm tra, nghiệm thu kết quả khảo sát.
- Tháng 6, 10/2004: Nhập tin. Ngày 5 các tháng 7 và 11/2004 có kết quả nhập tin tại Trung tâm Tin học thống kê Hà Nội cho 2 kỳ tương ứng.
- Tháng 7/2004: Tổng hợp nhanh cho kỳ thu thập tháng 5/2004; Tháng 11/2004 Tổng hợp nhanh cho kỳ thu thập tháng 9/2004 và tổng hợp kết quả cho cả 2 kỳ. 
- Tháng 4/2005: Tổng hợp kết quả tại Tổng cục Thống kê và gửi kết quả tổng hợp cho địa phương sử dụng.
Tổng cục Thống kê yêu cầu Lãnh đạo các Cục Thống kê tỉnh/thành phố quan tâm chỉ đạo, bảo đảm đúng nội dung, phương pháp và thời gian quy định để cuộc KSMS 2004 đạt kết quả tốt.
                                                                       TỔNG CỤC TRƯỞNG
 TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Nơi nhận:

· Lãnh đạo Tổng cục
· UBND các tỉnh/thành phố
· Cục Thống kê tỉnh/thành phố
· Các Vụ, Viện, Văn phòng TCTK
· Phòng Thư ký Đối ngoại
· Lưu Văn thư, Vụ XHMT, Vụ PPCĐ
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